Phụ lục  1. 
BẢNG TỔNG HỢP ĐỐI TƯỢNG 12 ĐẾN 17 TUỔI
 TIÊM VACCIN COVID-19  LIỀU NHẮC LẠI
	TT
	Đơn vị
	Số trẻ 
12-17 tuổi
	
Ghi chú

	1
	Trường THPT Tam Giang
	738
	

	2
	Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu
	1097
	

	3
	Trường THPT Trần Văn Kỷ
	844
	

	4
	Trường THPT Phong Điền
	742
	

	5
	Trung tâm GDNN-GDTX Phong Điền
	10
	

	6
	TH&THCS Lê Văn Miến, xã Phong Thu
	125
	

	7
	TH&THCS Nguyễn Lộ Trạch, xã Điền Môn và Điền Hương
	185
	

	8
	TH&THCS Điền Hòa, xã Điền Hòa
	155
	

	9
	THCS Phong Mỹ, xã Phong Mỹ
	322
	

	10
	THCS Phong Xuân, xã Phong Xuân
	234
	

	11
	THCS Phong Sơn, xã Phong Sơn
	300
	

	12
	THCS Phong An, xã Phong An
	483
	

	13
	THCS Phong Hiền, xã Phong Hiền
	536
	

	14
	THCS Nguyễn Duy, thị trấn Phong Điền
	600
	

	15
	THCS Phong Hoà, xã Phong Hòa
	284
	

	16
	THCS Phong Bình, xã Phong Bình
	298
	

	17
	THCS Nguyễn Tri Phương, xã Phong Chương
	294
	

	18
	THCS Điền Lộc, xã Điền Lộc
	230
	

	19
	THCS Điền Hải, xã Điền Hải
	248
	

	20
	THCS Phong Hải, xã Phong Hải
	173
	

	Tổng cộng
	7898
	


Phụ lục 2. 
BẢNG PHÂN BỔ VĂC XIN PHÒNG COVID-19 LIỀU NHẮC LẠI (MŨI 3)
CHO ĐỐI TƯỢNG 12-17 TUỔI
Loại văc xin : Pfizer, hạn rã đông: 29/6/2022
	TT
	Đơn vị
	
	Số trẻ 
12-17 tuổi
	
	Vắc xin hiện tồn tại đơn vị
	Dự kiến văc xin xin phân bổ (liều)

	1
	THCS Phong Sơn
	Phong Sơn
	300
	834
	0

	2
	THCS Phong Xuân
	Phong Xuân
	234
	636
	0

	3
	THCS Phong Mỹ
	Phong Mỹ
	322
	580
	0

	4
	Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu
	Phong An
	1097
	870
	708

	5
	THCS Phong An
	
	483
	
	

	6
	THCS Phong Hiền
	Phong Hiền
	536
	972
	0

	7
	TH&THCS Lê Văn Miến
	Phong Thu
	125
	30
	96

	8
	Trường THPT Phong Điền
	Thị Trấn
	742
	600
	744

	9
	Trung tâm GDNN-GDTX Phong Điền
	
	10
	
	

	10
	THCS Nguyễn Duy
	
	600
	
	

	11
	THCS Phong Hoà
	Phong Hòa
	284
	734
	0

	12
	THCS Phong Bình
	Phong Bình
	298
	470
	672

	13
	Trường THPT Trần Văn Kỷ
	
	844
	
	

	14
	THCS Nguyễn Tri Phương
	Phong Chương
	294
	684
	0

	15
	TH&THCS Nguyễn Lộ Trạch
	Điền Môn
	185
	516
	0

	16
	THCS Điền Lộc
	Điền Lộc*
	230
	642
	0

	17
	TH&THCS Điền Hòa
	Điền Hòa
	155
	576
	0

	18
	Trường THPT Tam Giang
	Điền Hải
	738
	744
	242

	19
	THCS Điền Hải
	
	248
	
	

	20
	THCS Phong Hải
	Phong Hải
	173
	606
	0

	
	CỘNG
	
	7898
	9494
	2462





Phụ lục 3
HƯỚNG DẪN TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 LIỀU NHẮC LẠI (MŨI 3) CHO TRẺ TỪ 12 ĐẾN 17 TUỔI
(Theo Công văn số 3181/BYT-DP ngày 17/6/2022 của Bộ Y tế về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại cho trẻ em từ 12 tuổi đến 17 tuổi)

- Đối tượng: Trẻ từ 12 đến 17 tuổi đã tiêm đủ liều cơ bản (2 mũi).
- Loại vắc xin sử dụng: vắc xin Pfizer đã được Bộ Y tế phê duyệt.
- Liều lượng: 0,3 ml tương tự liều cơ bản của người từ 12 tuổi trở lên.
- Khoảng cách: ít nhất là 5 tháng sau mũi cuối cùng của liều cơ bản.
- Người đã mắc COVID-19 thì trì hoãn 3 tháng sau khi mắc COVID-19 và đảm bảo khoảng cách với mũi cuối cùng của liều cơ bản ít nhất 5 tháng.

Phụ lục 4. 
LỊCH TIÊM VĂC XIN PHÒNG COVID-19 LIỀU NHẮC LẠI
(MŨI 3) CHO TRẺ TỪ 12 ĐẾN 17 TUỔI

Sẽ cập nhật sau khi các đơn vị chốt lịch tiêm và chuyển lên nhóm zalo TRƯỞNG PHÓ TYT và nhóm PHẢN HỒI SỐ LIỆU . Thời gian chốt lịch trước 15h 00 ngày 26.6.2022 để Đd Hằng Tổng hợp trình lãnh đạo bổ sung vào kế hoạch.



